Phân phối chương trình môn Giáo Dục Thể Chất lớp 1 

bộ sách Cánh Diều

	TT


	Nội dung
	Số tiết
	Kế hoạch dạy học

	
	
	
	T

1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12
	T13
	T14
	T15
	T16
	T17
	T18
	T19
	T20
	T21
	T22
	T23
	T24

	CHỦ ĐỀ 1: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ (14 tiết)

	Bài 1
	tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số
	3
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 2
	tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số
	3
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 3
	dàn hàng ngang, dồn hàng ngang.
	3
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 4
	động tác quay trái, quay phải, quay sau.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHỦ ĐỀ 2: BÀI THỂ DỤC (7 tiết)

	Bài 5
	Động tác vươn thở
	1
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 6
	Động tác tay
	1
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 7
	Động tác chân
	1
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 8
	Động tácvặn mình
	1
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 9
	Động tác vươn lưng bụng
	1
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 10
	Động tác phối hợp
	1
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 11
	Động tác điều hòa
	1
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHỦ ĐỀ 3: TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN (24 tiết)

	Bài 12
	tư thế vận động của đầu và cổ
	6
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 13
	tư thế vận động của tay
	6
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 14
	tư thế vận động của chân
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	Bài 15
	các hoạt động vận động phối hợp của cơ thể
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	CHỦ ĐỀ 4: MÔN TỰ CHỌN -  BÓNG ĐÁ MINI (18 tiết)

	Bài 16
	chuyền bóng bằng hai tay theo hàng dọc
	3
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 17
	ném bóng bằng hai tay trên đầu ra trước
	3
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 18
	làm quen dừng bóng bằng gan bàn chân
	3
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 19
	làm quen dẫn bóng bằng lòng bàn chân
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 20
	làm quen đá bóng bằng lòng bàn chân
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 21
	làm quen đá bóng bằng lòng bàn chân vào cầu môn


	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	CHỦ ĐỀ 4: MÔN TỰ CHỌN – BÓNG RỔ (18 tiết)

	Bài 22
	Chuyền bóng bằng hai tay theo hàng ngang
	3
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 23
	Lăn bóng bằng tay
	3
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài24
	Làm quen tung và bắt bóng
	3
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài25
	Làm quen nhồi bóng tại chỗ ở tư thế cao
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 26
	Làm quen dẫn bóng theo đường thẳng
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bài 27
	Làm quen ném bóng vào rổ
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	


